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  XU HƯỚNG DÒNG TIỀN

Nguồn: Fireant

Chỉ số trong nước HSX HNX

Chỉ số 1102,57 220,78

Thay đổi (%) -1,30% 0,01%

Thay đổi -14,53 0,02

Tổng KLGD (Triệu cp) 772 108

Tổng GTGD (Tỷ) 13.618 1.569

NĐTNN ròng (Tỷ) 745,63 26,75

Tự doanh ròng (Tỷ) 2,00

PE 11,76 12,56

HĐTL chỉ số VN30 VN30F1

Chỉ số 1.113,95 1.109,80

Thay đổi (%) -1,48% -1,52%

Thay đổi -16,7 -17,1   PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ KHUYẾN NGHỊ

Basis -4,15   Phân tích kỹ thuật:

Nhóm ngành L2 (%)             Ngày Năm
Dầu khí L2 -2,0% 11,4%

Hóa chất L2 -1,6% 6,9%

Tài nguyên cơ bản L2 -1,0% 7,7%

XD & vật liệu L2 0,2% 5,3%

Hàng & dịch vụ CN L2 -0,6% 5,7%

Ô tô và phụ tùng L2 -0,2% 11,7%

Thực phẩm và đồ uống L2 4,1% 18,3%

Hàng cá nhân & gia đình L2 -0,2% 9,2%

Y tế L2 -0,2% 15,0%    Khuyến nghị: 

Bán lẻ L2 -2,5% 1,9%

Truyền thông L2 -1,5% 20,7%

Du lịch và giải trí L2 -0,3% 8,5%

Viễn thông L2 0,2% 6,7%

Điện nước & xăng L2 0,0% -2,5%

Bảo hiểm L2 -1,3% 5,3%

Bất động sản L2 -0,6% 8,1%

Dịch vụ tài chính L2 0,1% 2,9%

Ngân hàng L2 0,2% 4,8%

CNTT L2 1,0% -3,2%

Vận động trong ngày

Thay đổi chỉ số

31/01/2023

Tăng giảm nhóm ngành

- VNINDEX kết phiên giảm 14,53 điểm (-1,3%). Trong phiên xuất

hiện sự giằng co giữa phe mua và phe bán sau đó phe bán xuất hiện

mạnh vào cuối phiên. Mặc dù thị trường chung giảm điểm nhưng diễn

ra sự phân hóa mạnh mẽ với 218 mã giảm và 210 mã tăng.

- Nhóm cổ phiếu ngân hàng là nhóm cổ phiếu gây áp lực giảm điểm

lên thị trường khi đây là nhóm đã tăng điểm khá mạnh và đóng vai trò

giữ điểm trong thời gian vừa rồi.

- Ngược lại, nhóm cổ phiếu bất động sản tăng điểm tốt do đây là nhóm

chưa tăng nhiều trong nhịp tăng vừa qua, nhiều cổ phiếu tăng trần vào

đầu phiên sáng. Tuy nhiên, đà tăng suy yếu và không duy trì được đến

cuối phiên do nhóm này vẫn mang nhiều yếu tố đầu cơ và chưa có

thông tin cơ bản tích cực ủng hộ trong ngắn hạn.

- Nhóm cổ phiếu thép mặc dù gặp áp lực bán nhưng có lực cầu xuất

hiện tốt khi giá thép Trung Quốc và giá thép Việt Nam đang trên đà

tăng trở lại. Nhiều khả năng kết quả kinh doanh xấu nhất của nhóm

ngành này đã được phản ánh trong quý 4.

- Nước ngoài tiếp tục mua ròng với khối lượng lớn 745,8 tỷ ở các mã

HPG, SSI.

- Nhìn chung, thị trường đang gặp áp lực chốt lời sau đà tăng mạnh.

- VNINDEX kết phiên tạo thành cây nên đỏ cường lực Maruboru với

khối lượng lớn cho thấy áp lực chốt lời khá mạnh. Đây là điều hợp lý

sau nhiều phiên tăng mạnh liên tiếp. VNINDEX đứng trước áp lực

chốt lời trong ngắn hạn và vẫn nằm trong xu hướng hồi phục trong

trung hạn.

- VNINDEX khó có thể có nhịp tăng mạnh sau nhịp downtrend trong

năm 2022, cần nhịp điều chỉnh và tích lũy. Vì vậy, nhà đầu tư có thể

chốt lời bảo toàn phần lãi ngắn hạn trong thời gian vừa rồi. Canh nhịp

điều chỉnh để cover lại tỷ trọng.

+ Kịch bản 1: VNINDEX điểu chỉnh ngắn hạn.

+ Kịch bản 2: VNINDEX đi ngang tích lũy.
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST

Giao dịch nước ngoài trên HSX ĐIỂM TIN TRONG NƯỚC

TP Hồ Chí Minh có nhu cầu hơn 14.000 lao động sau Tết

Du lịch Khánh Hòa thắng lớn dịp Tết

Loạt cây xăng ở Hà Nội bất ngờ ngừng bán, Bộ Công Thương chỉ đạo khẩn

GDP từng đứng thứ 86/140 thế giới

Sắp 'ế' trạm thu phí BOT Quốc lộ 26

\Vinhomes báo lãi trước thuế hơn 38.600 tỷ đồng năm 2022

Viettel Global đạt hơn 3.000 tỷ đồng LNTT năm 2022

Nguồn: Fiinpro Nhiều sản phẩm vàng DOJI hút khách 

Vincom Retail (VRE) báo lãi gấp đôi

Dabaco (DBC) bất ngờ báo lỗ kỷ lục 79 tỷ đồng 

Giao dịch tự doanh trên HSX Top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số

Nguồn: Fiinpro

Tin kinh tế 

trong nước

Tin doanh 

nghiệp 

trong nước

31/01/2023
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https://cafef.vn/tp-ho-chi-minh-co-nhu-cau-tuyen-hon-14000-lao-dong-sau-tet-20230130151635753.chn
https://cafef.vn/du-lich-khanh-hoa-thang-lon-dip-tet-20230130144904473.chn
https://cafef.vn/loat-cay-xang-o-ha-noi-bat-ngo-ngung-ban-bo-cong-thuong-chi-dao-khan-2023013016192874.chn
https://cafef.vn/gdp-tung-dung-thu-86-140-the-gioi-viet-nam-mat-bao-nhieu-nam-de-lot-top-50-nen-kinh-te-lon-nhat-2023013016004457.chn
https://cafef.vn/sap-e-tram-thu-phi-bot-quoc-lo-26-20230130110719973.chn
https://cafef.vn/dat-doanh-so-ky-luc-128200-ty-dong-vinhomes-bao-lai-truoc-thue-hon-38600-ty-dong-nam-2022-20230130165809098.chn
https://cafef.vn/viettel-global-dat-hon-3000-ty-dong-loi-nhuan-truoc-thue-nam-2022-20230130164327621.chn
https://cafef.vn/nhieu-san-pham-vang-doji-hut-khach-tai-le-hoi-vang-gold-festival-2023-20230130142420512.chn
https://cafef.vn/vincom-retail-vre-bao-lai-gap-doi-dat-hon-2700-ty-dong-trong-nam-2022-vuot-14-ke-hoach-20230130123228242.chn
https://cafef.vn/dabaco-dbc-bat-ngo-bao-lo-ky-luc-79-ty-dong-trong-quy-4-2022-bien-loi-nhuan-gop-giam-manh-con-5-20230130134608624.chn
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ĐIỂM TIN KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA THẾ GIỚI

Dow Jones 33.978,1 0,08% COVID-19: Trung Quốc ổn hơn, khơi lại tăng trưởng

DAX 15.064,9 -0,56% Trung Quốc mở cửa trở lại có thể khiến nhu cầu dầu tăng lên 

FTSE100 7.756,2 -0,12% Bước tiến đầu tiên của ChatGPT vào ngành lập trình

Nikkei 225 27.433,4 0,19% Môi giới bất động sản Mỹ say mê ChatGPT

Hang Seng 22.069,7 -2,73%  Trung Quốc tham gia "cuộc đua ChatGPT"

Trung Quốc lọt top 3 về xuất khẩu ô tô toàn cầu

US30* 33.778,0 -0,59% Khủng hoảng năng lượng sẽ chưa thể kết thúc trong năm 2023

DAX* 15.120,5 -0,56% Giá gạo Ấn Độ tăng lên mức cao nhất trong gần hai năm

FTSE100* 7.733,5 -0,11% Thị trường bông tăng giá có tác động gì đến dệt may

Nikkei 225* 27.383,0 -0,23% Các nhà sản xuất xe điện đang đua nhau 'săn lùng' nguyên liệu

Hang Seng* 22.202,5 -2,40% Là vị "cứu tinh" dầu thô

* Số liệu của phiên liền trước

Mặt hàng Đơn vị Giá % ngày % tuần % tháng % năm
Cổ phiếu 

tác động

Năng lượng

Dầu WTI USD/thùng 79,183 -0,62% -2,82% 2,85% -1,58% GAS,BSR

Dầu Brent USD/thùng 2,6975 -5,32% -2,14% 5,12% -34,27% GAS,BSR

Xăng UScent/gallon 2790 2,09% -5,09% 2,84% 8,48% PLX,OIL

Kim loại quý

Vàng USD/ounce 477500,00 0,00% -0,32% 5,56% -8,08% PNJ

Bạc USD/ounce 124,50 0,00% 0,95% -1,32% 5,96% PNJ

Nông sản và gia súc

Đậu tương UScent/giạ 2,81 0,00% 2,37% 2,23% -0,71% HKB

Gạo USD/cwt 18,31 0,00% 0,47% -0,44% -0,44% TAR, LTG

Sữa USD/cwt 1,98 0,00% -0,05% -5,02% -3,46% VNM

Cao su JPY/Kg 19,48 0,00% -0,89% 9,13% -4,84% DPR, PHR

Đường UScent/Ib 86,28 -1,34% 6,09% 6,09% 3,39% SBT, LSS

Cà phê UScent/Ib 205,75 0,12% 6,02% 1,08% -0,31% CTP, DLG

Gỗ USD/1000 board feet 168,40 -0,88% 13,24% 28,32% 0,66% PTB

Heo nạc UScent/Lbs 156,73 0,00% -2,19% -14,43% -0,74% DBC

Mặt hàng công nghiệp

Quặng sắt USD/tấn 4179,00 1,31% 0,00% 8,26% 3,98% HSG, HPG

Thép USD/tấn 23,69 0,55% 0,00% 4,40% -1,14% HSG, HPG

Bảng tổng sắp thay đổi giá thị trường hàng hóa

Tin 

kinh tế 

thế giới

Tin 

hàng 

hóa thế 

giới

Chỉ số hợp đồng tương lai

Chỉ số thế giới

31/01/2023
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https://cafef.vn/covid-19-trung-quoc-on-hon-khoi-lai-tang-truong-20230130103228758.chn
https://cafef.vn/trung-quoc-mo-cua-tro-lai-co-the-khien-nhu-cau-dau-tang-len-cao-nhat-moi-thoi-dai-20230130151015104.chn
https://cafef.vn/buoc-tien-dau-tien-cua-chatgpt-vao-nganh-lap-trinh-tao-dot-pha-cho-linh-vuc-tim-va-sua-loi-code-tri-gia-600-trieu-usd-20230130114025687.chn
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https://cafef.vn/gia-gao-an-do-tang-len-muc-cao-nhat-trong-gan-hai-nam-2023012819051622.chn
https://cafef.vn/thi-truong-bong-tang-gia-co-tac-dong-gi-den-det-may-viet-nam--20230128083246258.chn
https://cafef.vn/cac-nha-san-xuat-xe-dien-dang-dua-nhau-san-lung-nguyen-lieu-co-trong-tung-chiec-but-chi-gia-da-tang-toi-25-trong-nam-2022-20230128081503208.chn
https://cafef.vn/la-vi-cuu-tinh-dau-tho-cuc-ky-quan-trong-nhung-day-co-the-la-co-hoi-lam-giau-cuoi-cung-cho-nga-tai-quoc-gia-chau-a-nay-20230128080443507.chn
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THỐNG KÊ TRONG NGÀY

Thống kê hợp đồng phái sinh

Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD

SC5  21,4 +1,40/+7,00% 1.300               PAC  31,5 -2,35/-6,94%             21.500 

HU1  7,49 +0,49/+7,00% 100                  CVT  36,95 -2,75/-6,93%               6.200 

BCE  6,42 +0,42/+7,00% 163.300           HOT  24,3 -1,75/-6,72%                  500 

ITA  4,74 +0,31/+7,00% 3.726.600         EMC  11,75 -0,80/-6,37%               3.500 

TNC  52 +3,40/+7,00% 100                  BTT  31,7 -2,15/-6,35%                  100 

Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD

CTT  15,4 +1,40/+10,00% 200 VHL  22,5 -2,50/-10,00% 600

VLA  63,8 +5,80/+10,00% 100 VCC  13,8 -1,50/-9,80% 9.000

PCG  6,6 +0,60/+10,00% 35.300 PSE  12,4 -1,30/-9,49% 43.100

TVC  5,5 +0,50/+10,00% 829.000 SGC  78 -8,00/-9,30% 100

PPY  8,8 +0,80/+10,00% 5.800 KKC  8 -0,80/-9,09% 1.700

Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD

FUEVFVND  24,09 -0,37/-1,51% 11.390.600       DGC  58,4 -0,60/-1,02% 585.543-         

HPG  21,75 +0,25/+1,16% 11.305.552       KDC  62 -0,50/-0,80% 390.700-         

SSI  21 +0,05/+0,24% 3.361.293         NT2  27,35 -0,85/-3,01% 296.300-         

VND  16,25 -0,05/-0,31% 3.012.917         VNM  79,4 -0,60/-0,75% 283.670-         

HDB  18,25 +0,55/+3,11% 2.586.970         PTB  47 +1,00/+2,17% 277.588-         

  

Top bán ròng HSX

Top 5 giảm giá HNX

Cao nhất KLGD

Top 5 giảm giá HSX

1.109,50            48                  

1.112,50            344                

1.126,70            516                

1.129,00            209.140         VN30F2212

1.090,00 1.090,00       

1.097,10 1.033,80       

1.108,40       

-17,20 (-1,53%) 1.125,30 1.109,80       

1.108,401.122,00

1.109,80

Đóng cửa Thấp nhất

VN30F2303 -14,50 (-1,30%) 1.110,00

-16,70 (-1,48%)VN30F2301

Top 5 tăng giá HSX

Top 5 tăng giá HNX

VN30F2306 -21,40 (-1,93%) 1.107,90

31/01/2023

Top mua ròng HSX

Mã phái sinh Thay đổi Mở cửa
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THEO DÕI

NẮM GIỮ

BÁN

Diễn giải

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu thị trường tại thời điểm đánh giá và 

giá mục tiêu 12 tháng

Hệ thống khuyến nghị

31/01/2023

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng

trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng.

Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của

VFS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ

chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được

phép của VFS.

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5%

Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%

MUA
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